
 

ĐIỂM CHUẨN – ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 

Điểm chuẩn trường Đại Học Điện Lực năm 2018 

Đại học Điện lực là một trường đại học công lập đa cấp, đa ngành có nhiệm vụ chủ yếu là đào 

tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cung cấp cho Ngành và phục vụ nhu cầu kinh tế xã hội 

đồng thời là một trung tâm nghiên cứu khoa học - công nghệ hàng đầu của Ngành. Là cơ sở 

đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp 

ứng nhu cầu của ngành năng lượng nói riêng và xã hội nói chung trong công cuộc hiện đại 

hóa và phát triển bền vững. 

CS1: 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội 

CS2: Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội 

ĐT Tuyển Sinh: (024) 2245 2662 

ĐT Phòng HCQT: (024) 2218 5607 

Điểm chuẩn Đại Học Điện Lực chi tiết các ngành năm 2018:  

BẤM XEM tại đây => https://doctailieu.com/diem-chuan-truong-dai-hoc-dien-luc 

Tham khảo điểm chuẩn của các năm trước: 

Chi tiết điểm chuẩn năm 2017: 

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn 
Điểm 

chuẩn 

1 7340101 Quản trị kinh doanh 
A00; A01; 

D01; D07 
18 

2 7340101_CLC Quản trị kinh doanh chất lượng cao 
A00; A01; 

D01; D07 
--- 

3 7340201 Tài chính – Ngân hàng 
A00; A01; 

D01; D07 
17.5 

4 7340201_CLC Tài chính - Ngân hàng chất lượng cao 
A00; A01; 

D01; D07 
--- 

5 7340301 Kế toán 
A00; A01; 

D01; D07 
18 

6 7340301_CLC Kế toán chất lượng cao 
A00; A01; 

D01; D07 
--- 

7 7340302 Kiểm toán 
A00; A01; 

D01; D07 
--- 

8 7480201 Công nghệ thông tin 
A00; A01; 

D01; D07 
19.25 

9 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; D07 16 

10 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; D07 17.75 

11 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử A00; A01; D07 17.25 

12 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00; A01; D07 19 
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13 7510301_CLC 
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử chất lượng 

cao 
A00; A01; D07 --- 

14 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00; A01; D07 16.75 

15 7510302_CLC 
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông chất 

lượng cao 
A00; A01; D07 --- 

16 7510303 
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động 

hóa 
A00; A01; D07 19.5 

17 7510303_CLC 
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động 

hóa chất lượng cao 
A00; A01; D07 --- 

18 7510403 Công nghệ kỹ thuật năng lượng A00; A01; D07 --- 

19 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; D07 --- 

20 7510407 Công nghệ kỹ thuật hạt nhân A00; A01; D07 --- 

21 7510601 Quản lý công nghiệp 
A00; A01; 

D01; D07 
16.5 

22 7510601_CLC Quản lý công nghiệp chất lượng cao 
A00; A01; 

D01; D07 
--- 

23 7510602 Quản lý năng lượng 
A00; A01; 

D01; D07 
--- 

24 7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 
A00; A01; 

D01; D07 
--- 

25 7520115 Kỹ thuật nhiệt A00; A01; D07 --- 

Xem thêm điểm chuẩn năm 2016: 

STT 
Mã 

ngành 
Tên ngành 

Tổ hợp 

môn 

Điểm 

chuẩn 

1 7510601 

Quản lý công nghiệp (Gồm các chuyên ngành: Quản lý 

năng lượng, Quản lý năng lượng chất lượng cao, Quản lý 

môi trường công nghiệp và đô thị) 

A00; A01; 

D01; D07 
15 

2 7510303 Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp 
A00, A01, 

D07 
20.25 

3 7510303 Công nghệ tự động chất lượng cao 
A00, A01, 

D07 
15.75 

4 7510303 Công nghệ tự động 
A00, A01, 

D07 
18.25 

5 7510302 Thiết bị điện tử y tế 
A00, A01, 

D07 
15.75 

6 7510302 Kỹ thuật điện tử 
A00, A01, 

D07 
19.25 

7 7510302 Điện tử viễn thông chất lượng cao 
A00, A01, 

D07 
15 

8 7510302 Điện tử viễn thông 
A00, A01, 

D07 
17.5 

9 7510301 Công nghệ chế tạo thiết bị điện 
A00, A01, 

D07 
17 

10 7510301 Năng lượng tái tạo 
A00, A01, 

D07 
15 
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11 7510301 Điện lạnh 
A00, A01, 

D07 
19.25 

12 7510301 Nhiệt điện 
A00, A01, 

D07 
15.75 

13 7510301 Điện công nghiệp và dân dụng chất lượng cao 
A00, A01, 

D07 
18 

14 7510301 Điện công nghiệp và dân dụng 
A00, A01, 

D07 
19.5 

15 7510301 Hệ thống điện Chất lượng cao 
A00, A01, 

D07 
15 

16 7510301 Hệ thống điện 
A00, A01, 

D07 
17.75 

17 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 
A00; A01; 

D07 
19.5 

18 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 
A00; A01; 

D07 
18 

19 7510102 Quản lý dự án và công trình điện 
A00, A01, 

D07 
15 

20 7510102 Xây dựng dân dựng và công nghiệp 
A00, A01, 

D07 
15 

21 7510102 Xây dựng công trình điện 
A00, A01, 

D07 
15.75 

22 7480201 Quản trị an ninh mạng 
A00, A01, 

D01, D07 
17.25 

23 7480201 Thương mại điện tử 
A00, A01, 

D01, D07 
17.75 

24 7480201 Công nghệ phân mềm 
A00, A01, 

D01, D07 
18.5 

25 7340301 Kế toán tài chính và kiểm soát 
A00, A01, 

D01, D07 
16.5 

26 7340301 Kế toán doanh nghiệp chất lượng cao 
A00, A01, 

D01, D07 
16 

27 7340301 Kế toán doanh nghiệp 
A00, A01, 

D01, D07 
18 

28 7340201 Tài chính ngân hàng chất lượng cao 
A00, A01, 

D01, D07 
15 

29 7340201 Tài chính ngân hàng 
A00, A01, 

D01, D07 
17 

30 7340101 Quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn 
A00, A01, 

D01, D07 
16.75 

31 7340101 Quản trị doanh nghiệp chất lượng cao 
A00, A01, 

D01, D07 
15 

32 7340101 Quản trị doanh nghiệp 
A00, A01, 

D01, D07 
17 

Chỉ tiêu tuyển sinh các ngành năm học 2018 - 2019 như sau: 
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HỆ ĐẠI HỌC Mã ngành 

Chỉ 

tiêu 
Ghi chú 

2480 
 

Nhóm ngành V 
 

1 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với các chuyên ngành: 7510301 450 
 

1.1 Hệ thống điện 
   

1.2 Điện công nghiệp và dân dụng 
   

1.3 Tự động hoá Hệ thống điện 
   

1.4 Điều khiển kết nối nguồn phân tán 
   

2 
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử chất lượng cao với các 

chuyên ngành: 
7510301_CLC 60 

 

2.1 Hệ thống điện chất lượng cao 
   

2.2 Điện công nghiệp và dân dụng chất lượng cao 
   

3 Quản lý công nghiệp 7510601 50 
 

4 Quản lý công nghệp chất lượng cao 7510601_CLC 20 
 

5 Quản lý năng lượng QLNL_TĐ 50 
Mã quy 

ước 

6 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 7510605 50 
 

7 Công nghệ thông tin với các chuyên ngành: 7480201 300 
 

7.1 Công nghệ phần mềm 
   

7.2 Thương mại điện tử 
   

7.3 Quản trị và an ninh mạng 
   

8 
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá với các 

chuyên ngành: 
7510303 250 

 

8.1 Công nghệ kỹ thuật điều khiển 
   

8.2 Tự động hóa và điều khiển thiết bị điện công nghiệp 
   

9 
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá chất 

lương cao với các chuyên ngành: 
7510303_CLC 30 

 

9.1 Công nghệ kỹ thuật điều khiển chất lượng cao 
   

10 
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông với các chuyên 

ngành: 
7510302 180 

 

10.1 Điện tử viễn thông 
   

10.2 Điện tử và kỹ thuật máy tính 
   

10.3 Điện tử và robot 
   

10.4 Kỹ thuật điện tử 
   

10.5 Điện tử y tế 
   

11 
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông chất lượng cao 

với các chuyên ngành: 
7510302_CLC 20 

 

11.1 Điện tử viễn thông chất lượng cao 
   

12 Kỹ thuật nhiệt với các chuyên ngành: 7520115 130 
 

12.1 Nhiệt điện 
   

12.2 Điện lạnh 
   

13 Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 30 
 

14 Công nghệ kỹ thuật năng lượng CNKTNL_TĐ 30 
Mã quy 

ước 

15 Công nghệ kỹ thuật hạt nhân 7510407 30 
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16 
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng với các chuyên 

ngành: 
7510102 90 

 

16.1 Xây dựng công trình điện 
   

16.2 Xây dựng dân dụng và Công nghiệp 
   

16.3 Quản lý dự án và công trình điện 
   

17 Công nghệ kỹ thuật cơ khí với chuyên ngành: 7510201 90 
 

17.1 Cơ khí chế tạo máy 
   

17.2 Công nghệ chế tạo thiết bị điện 
   

18 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 160 
 

Tổng Nhóm ngành V 2020 
 

Nhóm ngành III 

19 Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành: 7340101 100 
 

19.1 Quản trị doanh nghiệp 
   

19.2 Quản trị du lịch, khách sạn 
   

20 
Quản trị kinh doanh chất lượng cao với các chuyên 

ngành: 
7340101_CLC 20 

 

20.1 Quản trị doanh nghiệp chất lượng cao 
   

21 Tài chính ngân hàng với các chuyên ngành: 7340201 70 
 

21.1 Tài chính doanh nghiệp 
   

21.2 Ngân hàng 
   

22 
Tài chính ngân hàng chất lượng cao với các chuyên 

ngành: 
7340201_CLC 20 

 

22.1 Tài chính doanh nghiệp chất lượng cao 
   

23 Kế toán với các chuyên ngành: 7340301 200 
 

23.1 Kế toán doanh nghiệp 
   

23.2 Kế toán và kiểm soát 
   

24 Kế toán chất lượng cao với các chuyên ngành: 7340301_CLC 20 
 

24.1 Kế toán doanh nghiệp chất lượng cao 
   

25 Kiểm toán 7340302 30 
 

Tổng Nhóm ngành III 460 
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